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Ngày 12/5/2009, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 09/2009/TT-BCT thay thế Thông tư số 04/2009/TT-BCT hướng dẫn việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009 với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hoá có xuất xứ Lào (Tổng cục đã sao gửi Hải quan các địa phương). Để việc thực hiện được thống nhất, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thêm như sau: 
I. THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI PHỤ KIỆN MÔ TÔ NHẬP KHẨU CÓ XUẤT XỨ TỪ LÀO:
1. Theo quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BCT ngày 12/5/2009 của Bộ Công Thương thì mặt hàng phụ kiện mô tô nhập khẩu có xuất xứ từ Lào không thuộc mặt hàng áp dụng hạn ngạch thuế quan năm 2009, vì vậy, các Chi cục Hải quan cửa khẩu không phải báo cáo số liệu nhập khẩu về Vụ Giám sát quản lý đối với mặt hàng này.
2. Việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu đối với phụ kiện mô tô nhập khẩu có xuất xứ từ Lào thực hiện theo quy định tại Thông tư số 80/2009/TT-BTC ngày 22/4/2009 của Bộ Tài chính. 
II. THỦ TỤC HẢI QUAN, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, TRỪ LÙI HẠN NGẠCH ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ CÓ XUẤT XỨ LÀO KHI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 09/2009/TT-BCT NGÀY 12/5/2009 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG (SAU ĐÂY GỌI TẮT LÀ THÔNG TƯ SỐ 09/2009/TT-BCT): 
1. Thủ tục hải quan: 
a. Đối với lá và cọng thuốc lá: 
Những doanh nghiệp có Giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009 do Bộ Công Thương cấp, hàng hoá nhập khẩu có tên hàng, mã số hàng hoá nêu tại mục II, Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BCT, có C/O form S do cơ quan có thẩm quyền của Lào cấp theo quy định thì khi làm thủ tục nhập khẩu được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu 0% theo Thông tư số 09/2009/TT-BCT. 
Khi làm thủ tục nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá thực hiện trừ lùi theo đúng quy định đối với Giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2009 do Bộ Công Thương cấp. 
b. Đối với thóc, gạo các loại: 
Khi làm thủ tục nhập khẩu thóc, gạo các loại có tên hàng, mã số hàng hoá nêu tại mục I Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BCT, Chi cục Hải quan cửa khẩu không yêu cầu doanh nghiệp phải có Giấy phép hạn ngạch thuế quan, nhưng phải có C/O form S do cơ quan có thẩm quyền của Lào cấp theo quy định thì mới được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu 0%. 
c. Hàng hoá nêu tại điểm a, điểm b trên đây phải làm thủ tục nhập khẩu tại Hải quan cửa khẩu có tên trong Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BCT. 
2. Chế độ báo cáo số liệu nhập khẩu: Sau khi hoàn thành thủ tục nhập khẩu của từng tờ khai hàng hoá nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của Thông tư số 09/2009/TT-BCT, Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu fax báo cáo ngay trong ngày về Tổng cục Hải quan (Vụ Giám sát quản lý: 04.38725909); trường hợp fax đến số máy 04 38725909 không thực hiện được thì ghi vào bản báo cáo "Đề nghị chuyển ngay cho Vụ GSQL" và fax đến số máy 04 38725905 của bộ phận văn thư Tổng cục. Nội dung báo cáo ghi rõ: số, ngày, tháng, năm tờ khai nhập khẩu; tên và lượng hàng nhập khẩu; trị giá hàng nhập khẩu; tên doanh nghiệp nhập khẩu. 
Cục Hải quan các tỉnh nêu trên chỉ đạo các Chi cục Hải quan quản lý các cửa khẩu có tên trong Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BCT thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo này. 
Chi cục Hải quan cửa khẩu nào báo cáo không kịp thời trong ngày, báo cáo số liệu không chính xác dẫn đến việc các doanh nghiệp nhập vượt tổng lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu tại Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BCT thì Chi cục trưởng và Cục trưởng Cục Hải quan phải chịu trách nhiệm.
3. Trừ lùi tự động hạn ngạch thuế quan theo quy định tại Điều 4, Thông tư số 09/2009/TT-BCT: 
Do hiện nay chưa trừ lùi được bằng công nghệ thông tin; vì vậy, trước mắt vẫn phải trừ lùi bằng phương pháp thủ công như sau: 
Căn cứ tổng lượng hạn ngạch thuế quan của từng mặt hàng tại Thông tư số 09/2009/TT-BCT và số liệu nhập khẩu của từng mặt hàng theo từng tờ khai do các Chi cục Hải quan cửa khẩu báo cáo, Vụ Giám sát quản lý thực hiện trừ lùi hạn ngạch thuế quan. 
Việc trừ lùi thực hiện theo nguyên tắc: căn cứ thời gian fax thể hiện trên báo cáo của các Chi cục Hải quan cửa khẩu gửi Vụ Giám sát quản lý; tờ khai nào thuộc báo cáo có thời gian fax trước thì trừ lùi trước. Nếu trong một báo cáo có nhiều tờ khai thì tờ khai nào có số đăng ký trước thì trừ lùi trước. Việc trừ lùi được thực hiện ngay khi nhận được báo cáo. 
Khi tổng lượng hạn ngạch thuế quan của mặt hàng đã thực hiện được 70% thì Vụ Giám sát quản lý sẽ thông báo cho các Cục Hải quan để thông báo cho các Chi cục Hải quan cửa khẩu biết. 
4. Để đảm bảo không nhập khẩu vượt hạn ngạch, việc làm thủ tục hải quan của lô hàng có mặt hàng đã thực hiện được 70% tổng lượng hạn ngạch quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BCT thực hiện như sau: 
Sau khi đăng ký tờ khai hải quan xong, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu phải fax báo cáo ngay cho Vụ Giám sát quản lý về số tờ khai, tên hàng, lượng hàng nhập khẩu, doanh nghiệp nhập khẩu và chưa được thông quan hàng hoá cho đến khi nhận được thông báo của Vụ Giám sát quản lý. 
Trong thời hạn 08 giờ làm việc kể từ khi nhận được báo cáo, Vụ Giám sát quản lý tiến hành kiểm tra lượng hạn ngạch còn lại và thông báo bằng fax cho Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập biết còn hay hết hạn ngạch. 
Khi nhận được thông báo của Vụ Giám sát quản lý "còn hạn ngạch thuế quan và lô hàng vẫn nằm trong hạn ngạch" thì Chi cục Hải quan cửa khẩu làm tiếp thủ tục hải quan cho lô hàng đã đăng ký tờ khai trên đây và áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo Thông tư số 09/2009/TT-BCT. 
Sau khi hoàn thành thủ tục nhập khẩu, nếu lô hàng có sự sai khác về tên hàng, lượng hàng nhập khẩu so với khi đăng ký tờ khai thì Chi cục Hải quan cửa khẩu fax báo cáo Vụ Giám sát quản lý theo hướng dẫn tại điểm 2 trên đây, để Vụ Giám sát quản lý điều chỉnh lại số liệu trừ lùi hạn ngạch. 
Khi nhận được thông báo của Vụ Giám quản lý “hạn ngạch thuế quan đã được nhập khẩu hết" thì Chi cục Hải quan cửa khẩu không được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo Thông tư số 09/2009/TT-BCT cho lô hàng đã đăng ký tờ khai trên đây và các lô hàng tiếp theo. 
III. VIỆC ĐIỀU CHỈNH THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI NHỮNG LÔ HÀNG LÁ VÀ CỌNG THUỐC LÁ, THÓC VÀ GẠO CÁC LOẠI CÓ XUẤT XỨ TỪ LÀO NHẬP KHẨU THEO CÁC TỜ KHAI HẢI QUAN ĐĂNG KÝ TỪ NGÀY 01/01/2009: 
1. Căn cứ Điều 1 Thông tư số 09/2009/TT-BCT, những lô hàng lá và cọng thuốc lá, thóc và gạo các loại có xuất xứ từ Lào, nhập khẩu theo các tờ khai hải quan đăng ký từ ngày 01/01/2009, đáp ứng đủ các quy định tại Thông tư số 09/2009/TT-BCT nhưng chưa tính thuế nhập khẩu theo thuế suất 0% thì được điều chỉnh xuống thuế suất 0% nếu còn hạn ngạch thuế quan năm 2009 đối với các mặt hàng này có xuất xứ từ Lào. 
2. Việc xác định còn hạn ngạch thuế quan năm 2009 được thực hiện như sau: 
a- Trước khi điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu xuống 0%, đơn vị Hải quan làm thủ tục điều chỉnh phải báo cáo Tổng cục Hải quan (Vụ Giám sát quản lý) theo nội dung: số, ký hiệu, ngày, tháng, năm tờ khai nhập khẩu; tên, mã hàng, lượng hàng, trị giá hàng nhập khẩu; tên doanh nghiệp nhập khẩu và gửi kèm theo bản sao phiếu theo dõi, trừ lùi hạn ngạch (đối với mặt hàng nhập khẩu là lá và cọng thuốc lá). 
b- Ngay sau khi nhận được báo cáo của Hải quan địa phương, Vụ Giám sát quản lý thực hiện kiểm tra tổng lượng hạn ngạch năm 2009 chưa thực hiện; thông báo cho Hải quan địa phương biết còn hay hết hạn ngạch; thực hiện trừ lùi vào tổng lượng hạn ngạch nhập khẩu năm 2009, nếu còn hạn ngạch. 
Việc trừ lùi đối với trường hợp này thực hiện theo nguyên tắc: căn cứ vào ngày trên dấu công văn đến của Tổng cục Hải quan đóng trên văn bản báo cáo của Hải quan địa phương (nếu gửi theo đường bưu điện) hoặc ngày, giờ fax trên bản fax (nếu báo cáo gửi qua fax), tờ khai nào thuộc báo cáo đến Tổng cục trước thì đưa vào trừ lùi trước; trường hợp trong cùng một báo cáo có nhiều tờ khai, tờ khai nào đăng ký trước thì đưa vào trừ lùi trước.
3. Không điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu xuống 0% nếu hàng hoá không đáp ứng đủ các quy định của Thông tư số 09/2009/TT-BCT hoặc khi Vụ Giám sát quản lý thông báo hết hạn ngạch thuế quan năm 2009. 
4. Thời hạn điều chỉnh thuế suất: 
Những lô hàng điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu theo Thông tư số 09/2009/TT-BCT, phải làm thủ tục điều chỉnh trong thời hạn Thông tư này còn hiệu lực thi hành. 
Công văn này thay thế công văn số 1722/TCHQ-GSQL ngày 01/4/2009 của Tổng cục Hải quan./. 
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